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Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận được các kiến nghị của cử tri thành 

phố Hải Phòng do Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát, Quốc hội khoá XV chuyển 

đến tại Công văn số 1691/UBDNGS15 ngày 28 tháng 10 năm 2025. Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải 

Phòng và Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát, Quốc hội khoá XV đã gửi ý kiến, 

kiến nghị của cử tri thành phố đến Bộ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin báo 

cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội và cử tri thành phố Hải Phòng như sau: 

1. Câu số 10. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường nghiên cứu thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và khoáng 

sản cho phép địa phương được truy cập, cập nhật, khai thác, nhằm quản lý minh 

bạch, tránh thất thoát tài nguyên; đồng thời, xây dựng, hoàn thiện, cập nhật và 

kết nối hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo quốc gia 

Về kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 

9180/BNNMT-ĐCKS ngày 17 tháng 11 năm 2025 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội 

thành phố Hải Phòng và Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát, Quốc hội khoá XV về 

việc trả lời kiến nghị nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin cập nhật, 

cung cấp thêm một số thông tin như sau: 

a) Đối với kiến nghị nghiên cứu thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về địa 

chất và khoáng sản cho phép địa phương được truy cập, cập nhật, khai thác, 

nhằm quản lý minh bạch, tránh thất thoát tài nguyên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và khoáng sản được Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường triển khai nghiên cứu, xây dựng từ năm 2023 theo Quyết định số 

1315/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc phê duyệt dự án 

"Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường (giai đoạn I). 

Ngày 22 tháng 11 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Quyết định số 3742/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2024 về việc 
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phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án nêu trên, 

trong đó có: (1) Gói thầu số 19: Xây dựng, hoàn thiện quy định về mô hình, cấu 

trúc, nội dung cơ sở dữ liệu; về thu thập, thu nhận, quản lý, lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ, khai thác sử dụng và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản; (2) Gói thầu số 23: xây dựng phần mềm thu thập, tích hợp 

dữ liệu và xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản, 

thời gian thực hiện 22 tháng, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. 

Triển khai thực hiện gói thầu số 19, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ 

đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xây dựng quy định kỹ thuật cơ sở dữ 

liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản, với nội dung quy định về kiến trúc, mô 

hình, cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu; về thu thập, quản lý, lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu và bảo đảm an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu lĩnh vực 

địa chất và khoáng sản. Quy định này áp dụng đối với Cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam, các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

thu thập, xây dựng, cập nhật, lưu trữ, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, cung 

cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu và bảo đảm an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu lĩnh 

vực địa chất và khoáng sản, dự kiến sẽ lấy ý kiến góp ý các Sở, Bộ, ngành có 

liên quan cuối tháng 3 năm 2026. 

Đối với gói thầu số 23, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn 

vị khẩn trương xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu. Cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam sẽ triển khai thử nghiệm các chức năng của phần mềm và có liên 

thông với hệ thống phần mềm "Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường" trước khi đưa vào triển khai trên toàn quốc dự kiến cuối tháng 4 

năm 2026. 

Cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản sau khi được xây dựng kết nối, chia 

sẻ, cung cấp dữ liệu thông qua trục tích hợp LGSP Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường đáp ứng các yêu cầu sau: cung cấp, chia sẻ các dữ liệu đối với các hệ 

thống thông tin trong cơ quan nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 

278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết 

nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; kết nối 

chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc Chính phủ điện tử ngành nông nghiệp và môi 

trường. Cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản gồm cơ sở dữ liệu quốc 

gia về địa chất, khoáng sản được tích hợp liên thông từ các cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành địa chất, khoáng sản qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường.  

Cơ sở dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản cấp Trung ương (thiết lập 

tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường) do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

quản lý, duy trì, vận hành sẽ gồm: cơ sở dữ liệu danh mục, từ điển, thuật ngữ 
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dùng chung địa chất, khoáng sản; cơ sở dữ liệu nguyên thuỷ các công tác điều 

tra, thi công công trình; cơ sở dữ liệu địa vật lý; cơ sở dữ liệu mẫu vật và bảo 

tàng địa chất; cơ sở dữ liệu địa chất công trình-địa chất thuỷ văn; cơ sở dữ liệu 

nền bản đồ và chuyên đề địa chất; cơ sở dữ liệu di sản địa chất, công viên địa 

chất; cơ sở dữ liệu tai biến địa chất, địa chất môi trường; cơ sở dữ liệu quản lý 

hoạt động khoáng sản; cơ sở dữ liệu quản lý khu vực khoáng sản; siêu dữ liệu 

(Metadata) mô tả nguồn gốc, cấu trúc, chuẩn kỹ thuật. 

Cơ sở dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản cấp tỉnh do Uỷ ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

quản lý, xây dựng và vận hành theo quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, bảo đảm kết nối chia sẻ, đồng bộ với cơ sở dữ liệu cấp Trung ương. 

Cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản được xây dựng trong nội dung này sẽ 

được đưa vào quản lý, vận hành trên "Phần mềm thu nhận, quản lý và tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu địa chất và khoáng sản" được đầu tư xây dựng trong nội dung 

"Xây dựng phần mềm thu nhận, quản lý và tích hợp, chia sẻ dữ liệu địa chất và 

khoáng sản" được chia sẻ dùng chung phân cấp, phân quyền đến các địa phương 

trong cả nước. 

b) Đối với kiến nghị xây dựng, hoàn thiện, cập nhật và kết nối hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao Cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam thực hiện 02 nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo, cụ thể: 

Nhiệm vụ 1: Cơ sở dữ liệu về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải 

đảo. Đây là nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cơ 

sở dữ liệu này là một trong 12 cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

sẽ đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia (C12 của Bộ Công an) hoàn thiện và đưa 

vào hoạt động trước ngày 31 tháng 3 năm 2026 đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, 

sống, sạch”, thống nhất dùng chung trên phạm vi cả nước.  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 645/BNNMT-BHĐ 

ngày 20 tháng 01 năm 2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có biển về việc đưa vào sử dụng thống nhất hệ thống 

thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển, theo đó, giao cơ quan chuyên 

môn truy cập và cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu về giao khu vực biển, khai 

thác và sử dụng tài nguyên biển thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Hệ 

thống thông tin khai thác tại địa chỉ: https://giaobien.vasi.gov.vn để hệ thống 
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chính thức được vận hành tới cấp xã, kết nối, đồng bộ và cập nhật dữ liệu về 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho các cơ 

quan chuyên môn và chính quyền cấp xã trong việc quản lý, theo dõi, cập nhật 

và khai thác thông tin, dữ liệu trên hệ thống theo thẩm quyền và quy định của 

pháp luật. 

Ngày 5 tháng 3 năm 2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức tập 

huấn sử dụng phần mềm cho 21 tỉnh và 315 xã có biển, cấp tài khoản cho các 

đơn vị trên để sử dụng và cập nhập dữ liệu giao khu vực biển lên hệ thống. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục có 

Công văn số 312/BHĐ-TTBGQ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có biển về việc cập nhật dữ liệu vào Hệ thống 

thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển. 

 Đối với thành phố Hải Phòng, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã cấp tài 

khoản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng. Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cũng đã có Công văn số 

2764/SNNMT-KSBHĐ ngày 17 tháng 3 năm 2026 gửi Cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam, theo đó, Sở đã thực hiện cập nhật đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc 

khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến thời 

điểm hiện nay (hồ sơ giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân: 18 hồ sơ theo 

thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 97 hồ sơ theo thẩm quyền Uỷ ban 

nhân dân cấp xã) vào Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển. 

Nhiệm vụ 2: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tích 

hợp và hiện đại hoá công tác quản lý tổng hợp và hiện đại hoá công tác quản lý 

tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đây là dự án thành phần thuộc 

dự án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên 

thông với các bộ, ngành, địa phương, được triển khai thực hiện trong giai đoạn 

2026-2030 với mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái quản trị số, dữ liệu số toàn diện, 

thông minh, mở; vận hành hiệu quả kho dữ liệu lớn của ngành, kết nối liên 

thông, liền mạch với các cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế.  

2. Câu số 14. Cử tri Hải Phòng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

rà soát, cập nhật cổng dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng bộ 

với Cổng dịch vụ Công quốc gia; cấp tài khoản cho các đơn vị quản lý chuyên 

ngành cấp tỉnh (được giao nhiệm vụ thực hiện) để triển khai việc tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính được phân cấp theo quy định. 

Về kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 

9180/BNNMT-ĐCKS ngày 17 tháng 11 năm 2025 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội 

thành phố Hải Phòng và Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát, Quốc hội khoá XV về 
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việc trả lời kiến nghị nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin cập nhật, 

cung cấp thêm một số thông tin như sau: 

Thực hiện Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thông báo kết luận cuộc họp của 

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo với thường trực tổ giúp việc và các cơ quan có liên quan 

về tình hình thực hiện Kế hoạch số 92-KH/BCĐTW và một số nhiệm vụ trọng 

tâm (sau đây gọi tắt là Thông báo số 35-TB/TGV), Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường đã hoàn thành, đưa vào vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính ngành nông nghiệp và môi trường theo mô hình tập trung toàn quốc 

từ ngày 01 tháng 01 năm 20261. Hiện đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến cho tổng số 319 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa 

phương (bao gồm: 274 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 45 thủ tục hành chính cấp 

xã) (hoàn thành tất cả các lĩnh vực trừ quản lý đất đai). 

Đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, theo quy định của Điều 15 

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, việc công bố trình tự, thủ 

tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Do 

đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 2393/BNNMT-VP ngày 

16 tháng 3 năm 2026 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố để phối hợp triển 

khai thực hiện, hoàn thành trong tháng 3 năm 2026. Theo đó, Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường đã nhận được Văn bản số 2881/SNNMT-VP ngày 19 tháng 3 

năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về cung cấp 

trình tự, quy trình nội bộ lĩnh vực đất đai. Hiện nay, Bộ đang giao Cục Chuyển 

đổi số phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải 

Phòng và các địa phương khác triển khai hoàn thành xây dựng để đưa vào vận 

hành đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đất đai trong tháng 3 năm 

2026. 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và 

môi trường đã hoàn thành tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thanh 

toán trực tuyến, Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp; đang triển khai tích hợp 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), bưu chính công ích và các hệ 

thống thông tin chuyên ngành. 

                                                 
1 Ở giai đoạn một, hệ thống này vẫn đang kết nối và sử dụng Cổng dịch vụ công (cũ) do Văn phòng Chính phủ vận hành. Đối 

với việc chuyển đổi sang Cổng dịch vụ công mới, Bộ Công an hiện đang chủ trì xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia mới. 

Theo lộ trình được điều chỉnh tại Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ, tiến độ chạy Cổng dịch vụ công mới này được 

phép giãn tiến độ sang ngày 01/7/2026/. Do đó, hệ thống của Bộ sẽ tiếp tục vận hành kết nối với cổng cũ cho đến hết ngày 

30/6/2026. 
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Về cung cấp tài khoản sử dụng hệ thống: Tính đến ngày 18 tháng 3 năm 

2026, Bộ đã chỉ đạo Cục Chuyển đổi số, theo đó đã cấp 68.655 tài khoản quản 

trị và sử dụng cho 3.358 đơn vị trên toàn quốc (bao gồm 34 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 3.290 xã/phường; 11 đặc khu kinh tế và 14 khu kinh tế, khu 

công nghiệp. Đối với thành phố Hải Phòng, đã hoàn thành cấp 1.810 tài khoản 

cho 116 đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường; 112 xã/phường; 01 đặc 

khu kinh tế và Ban Quản lý khu kinh tế. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề mà cử tri 

thành phố Hải Phòng quan tâm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin gửi tới 

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để thông tin tới cử tri. Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan 

tâm, đồng hành của Đoàn Đại biểu Quốc hội và cử tri thành phố Hải Phòng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Võ Văn Hưng; 

- Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp; 

- Các Cục: Chuyển đổi số; Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam; Biển và Hải đảo Việt Nam;  

- Lưu: VT, VP (TH), PC. DT.12. 

BỘ TRƯỞNG 

 

              
 

 

 

 

 Trần Đức Thắng 
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